
Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc Mùi, vị pH

Chỉ số 

Permanganat

Amoni (NH3 

và NH4
+
 tính 

theo N )

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU mg/L mg/L

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ
6 - 8,5 2 0,3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

25/07/2025
Trạm cấp nước Thạnh Hội, Phường Tân 

Khánh, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 0,002 0,48 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,82 0,8 <0,03

25/07/2025
Hộ Dương Thị Kiết Tường, Ấp Thạnh Hiệp, 

Phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 0,002 0,35 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,68 0,8 <0,03

25/07/2025
Trạm cấp nước Bạch Đằng, Phường Tân Uyên, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,32 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,95 0,8 <0,03

25/07/2025
Hộ Trần Ngọc Kim Trọng, Ấp Bình Chữ, 

Phường Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,28 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,92 0,8 <0,03

25/07/2025
Hộ Nguyễn Thị Phượng, Ấp Bình Hưng, 

Phường Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,25 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,88 0,8 <0,03

25/07/2025
Trạm cấp nước Lạc An, xã Thường Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,34 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
8,21 <0,5 <0,03

25/07/2025
Hộ Nguyễn Thành Hiếu, Ấp 1, xã Thường 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,52 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
8,02 <0,5 <0,03

25/07/2025
Hộ Nguyễn Văn Hoàng, Khu phố Tân Mỹ 3, 

phường Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,48 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,89 <0,5 <0,03

25/07/2025
Trạm cấp nước Cây Dâu, xã Thường Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,51 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,86 0,8 <0,03

25/07/2025
Hộ Trần Cao Hùng, ấp Cây Dâu, xã Thường 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,48 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,82 0,8 <0,03

25/07/2025
Trạm cấp nước Cây Dừng, xã Thường Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,41 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,04 0,8 <0,03

25/07/2025
Hộ Lê Văn Thành, ấp cây Dừng, xã Thường 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,38 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,01 0,8 <0,03

25/07/2025
Trạm cấp nước Tân Lập, Phường Tân Uyên, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,54 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,59 <0,5 <0,03

Vị trí lấy mẫu

Giới hạn cho phép

4
Trạm CNTT 

Cây Dâu

ST

T

Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

1
Trạm CNTT 

Thạnh Hội

2
Trạm CNTT 

Bạch Đằng

3
Trạm CNTT 

Lạc An

CHI CỤC THỦY LỢI BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM ĐẦU TƯ KHAI THÁC THỦY LỢI 

VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

5
Trạm CNTT 

Cây Dừng

6
Trạm CNTT 

Tân Lập

Bảng tổng hợp kết quả thử nghiệm chất lượng nước các trạm cấp nước sạch tập trung nông thôn Tháng 07 năm 2025



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc Mùi, vị pH

Chỉ số 

Permanganat

Amoni (NH3 

và NH4
+
 tính 

theo N )

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU mg/L mg/L

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ
6 - 8,5 2 0,3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Vị trí lấy mẫu

Giới hạn cho phép

ST

T

Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

25/07/2025
Hộ Lê Thị Thúy, Khu phố Tân Lập 3, Phường 

Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,48 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,49 <0,5 <0,03

24/07/2025
Trạm cấp nước Bình Mỹ, Phường Bình Cơ, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,48 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,92 <0,5 <0,03

24/07/2025
Hộ Đặng Ngọc Xuyến, Khu phố Đồng Sặc, 

Phường Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,42 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,88 <0,5 <0,03

24/07/2025
Hộ Lê Thị Bích Liễu, Khu phố Mỹ Đức, 

Phường Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,35 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,89 <0,5 <0,03

24/07/2025
Trạm cấp nước Tân Bình, Phường Vĩnh Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,33 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,59 0,8 <0,03

24/07/2025
Hộ Nguyễn Hùng Anh, Khu phố 3, Phường 

Vĩnh Tân, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,31 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,55 0,8 <0,03

24/07/2025

Hộ Nguyễn Thị Hồng Nga, Khu phố Cổng 

Xanh, Phường Vĩnh Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh

< 1 < 1 <0,0003 0,3 < 0,5 < 3
Không có 

mùi lạ
6,58 0,8 <0,03

24/07/2025
Trạm cấp nước Phước Hòa, xã Phước Hòa, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,68 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,21 0,8 <0,03

24/07/2025
Hộ Đinh Ngọc Đượm, Ấp 1B, xã Phước Hòa, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,63 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,11 0,8 <0,03

24/07/2025
Hộ Trần Đình Khánh, Ấp Đồng Chinh, xã 

Phước Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,59 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,95 0,8 <0,03

24/07/2025
Trạm cấp nước Vĩnh Hòa, xã Phước Hòa, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,32 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,28 0,8 <0,03

24/07/2025
Hộ Trần Lê Nhật Hồng, Ấp Vĩnh Tiến, xã 

Phước Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,34 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,41 0,8 <0,03

24/07/2025
Hộ Đinh Thị Sen, Ấp Vĩnh An, xã Phước Hòa, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,3 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,35 0,8 <0,03

24/07/2025
Trạm cấp nước Tam Lập, xã Phước Hòa, thành 

phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,38 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,58 <0,5 <0,03

24/07/2025
Hộ Phạm Văn Bình, Ấp Đuôi Chuột, xã Phước 

Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,22 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,28 <0,5 <0,03

24/07/2025
Trạm cấp nước An Bình, xã Phú Giáo, thành 

phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 0,004 0,34 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,89 <0,5 <0,03

8

6
Trạm CNTT 

Tân Lập

7
Trạm CNTT 

Bình Mỹ 

Trạm CNTT 

Tân Bình 

9
Trạm CNTT 

Phước Hòa

10
Trạm CNTT 

Vĩnh Hòa

11
Trạm CNTT 

Tam Lập

12
Trạm CNTT 

An Bình



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc Mùi, vị pH

Chỉ số 

Permanganat

Amoni (NH3 

và NH4
+
 tính 

theo N )

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU mg/L mg/L

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ
6 - 8,5 2 0,3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Vị trí lấy mẫu

Giới hạn cho phép

ST

T

Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

24/07/2025
Hộ Vũ Ngọc Phi, Ấp Bình Hòa, xã Phú Giáo, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 0,004 0,32 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,87 <0,5 <0,03

24/07/2025
Hộ Đoàn Văn Thanh, Ấp Bình Tiến, xã Phú 

Giáo, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 0,004 0,28 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,91 <0,5 <0,03

23/07/2025
Trạm cấp nước Phước Sang, xã Phước Thành, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,36 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,16 <0,5 <0,03

23/07/2025
Hộ Hoàng Văn Hùng, Ấp Đồng Thông, xã 

Phước Thành, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,32 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,05 <0,5 <0,03

23/07/2025
Trạm cấp nước Tân Hiệp, xã Phước Thành, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,75 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,94 0,8 <0,03

23/07/2025
Hộ Diệp Anh Huỳnh, Ấp 4, xã Phước Thành, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,7 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,87 0,8 <0,03

23/07/2025
Trạm cấp nước An Thái, xã Phước Thành, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,56 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,02 0,8 <0,03

23/07/2025
Hộ Vũ Văn Ký, Ấp Tân Bình, xã Phước 

Thành, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,53 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,95 0,8 <0,03

23/07/2025
Hộ Nguyễn Phi Hà, Ấp 5, xã Phước Thành, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,48 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,9 0,8 <0,03

23/07/2025
Trạm cấp nước An Linh, xã An Long, thành 

phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,65 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,26 0,8 <0,03

23/07/2025
Hộ Nguyễn Thị Hường, Ấp Phú Bằng, xã An 

Long, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,47 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,91 0,8 <0,03

23/07/2025
Trạm cấp nước Tân Long, xã An Long, thành 

phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,33 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,83 0,8 <0,03

23/07/2025
Hộ Đỗ Ngọc Tăng, Ấp 1, xã An Long, thành 

phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,29 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,78 0,8 <0,03

23/07/2025
Hộ Nguyễn Minh Trí, Ấp Xóm Quạt, xã An 

Long, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,27 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,65 0,8 <0,03

23/07/2025
Trạm cấp nước Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,68 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,68 0,8 <0,03

23/07/2025
Hộ Phan Thị Nguyệt, Ấp 2, xã Trừ Văn Thố, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,56 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,55 0,8 <0,03

21/07/2025
Trạm cấp nước Thanh Tuyền, Phường Tây 

Nam, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,71 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,88 <0,5 <0,03

21/07/2025
Hộ Võ Thanh Hùng, Ấp Chợ, Phường Tây 

Nam, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,69 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,82 <0,5 <0,03

19
Trạm CNTT 

Thanh Tuyền

Trạm CNTT 

Tân Hiệp

18
Trạm CNTT 

Trừ Văn Thố

15
Trạm CNTT 

An Thái

16
Trạm CNTT 

An Linh

17
Trạm CNTT 

Tân Long

12
Trạm CNTT 

An Bình

13
Trạm CNTT 

Phước Sang

14



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc Mùi, vị pH

Chỉ số 

Permanganat

Amoni (NH3 

và NH4
+
 tính 

theo N )

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU mg/L mg/L

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ
6 - 8,5 2 0,3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Vị trí lấy mẫu

Giới hạn cho phép

ST

T

Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

21/07/2025
Hộ Nguyễn Kim Sen, Ấp Lâm Vồ, Phường 

Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,61 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,64 <0,5 <0,03

21/07/2025
Trạm cấp nước Thanh An, xã Thanh An, thành 

phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,65 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,89 <0,5 <0,03

21/07/2025
Hộ Nguyễn Văn Danh, Ấp Cần Giăng, xã 

Thanh An, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,58 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,72 <0,5 <0,03

21/07/2025
Hộ Phan Thị Mỹ Hoa, Ấp Cỏ Trách, xã Thanh 

An, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,47 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,78 <0,5 <0,03

21/07/2025
Trạm cấp nước Định Thành, xã Dầu Tiếng, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,58 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,44 <0,5 <0,03

21/07/2025
Hộ Phạm Văn Xuân, Ấp Rạch Đá, xã Dầu 

Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,52 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,35 <0,5 <0,03

21/07/2025
Trạm cấp nước Định Lộc, xã Dầu Tiếng, thành 

phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,68 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,49 <0,5 <0,03

21/07/2025
Hộ Hoàng Hữu Điền, Ấp Định Lộc, xã Dầu 

Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,66 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,42 <0,5 <0,03

21/07/2025
Trạm cấp nước Định Hiệp, xã Dầu Tiếng, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,72 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,56 0,8 <0,03

21/07/2025
Hộ Lê Thế Mạnh, Ấp Đồng Trai, xã Dầu 

Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,69 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,48 0,8 <0,03

21/07/2025
Hộ Phạm Văn Huỳnh, Ấp Giáng Hương, xã 

Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,65 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,42 0,8 <0,03

22/07/2025
Trạm cấp nước Minh Tân, xã Minh Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,4 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,38 0,8 <0,03

22/07/2025
Hộ Đoàn Xuân Định, Ấp Tân Định, xã Minh 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,39 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,35 0,8 <0,03

22/07/2025
Hộ Đỗ Quốc Thái, Ấp Đồng Sến, xã Dầu 

Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,36 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,75 0,8 <0,03

22/07/2025
Trạm cấp nước Minh Hòa, xã Minh Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,43 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,58 0,8 <0,03

22/07/2025
Hộ Hà Văn Tú, Ấp Hòa Hiệp, xã Minh Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,4 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,48 0,8 <0,03

22/07/2025
Trạm cấp nước Minh Thạnh, xã Minh Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,72 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,58 0,8 <0,03

22/07/2025
Hộ Mai Thị Bích Liễu, Ấp Lò Gạch, xã Minh 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,65 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,62 0,8 <0,03

22
Trạm CNTT 

Định Lộc

23
Trạm CNTT 

Định Hiệp

24
Trạm CNTT 

Minh Tân

25
Trạm CNTT 

Minh Hòa

19
Trạm CNTT 

Thanh Tuyền

26
Trạm CNTT 

Minh Thạnh

20
Trạm CNTT 

Thanh An

21
Trạm CNTT 

Định Thành



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc Mùi, vị pH

Chỉ số 

Permanganat

Amoni (NH3 

và NH4
+
 tính 

theo N )

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU mg/L mg/L

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ
6 - 8,5 2 0,3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Vị trí lấy mẫu

Giới hạn cho phép

ST

T

Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

22/07/2025
Hộ Phan Thị Tấm, Ấp Tân Minh, xã Minh 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,54 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,38 0,8 <0,03

22/07/2025
Trạm cấp nước Long Hòa, xã Long Hòa, thành 

phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,62 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,51 0,8 <0,03

22/07/2025
Hộ Nguyễn Trung Thư, Ấp Long Thọ, xã Long 

Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,58 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,42 0,8 <0,03

22/07/2025
Hộ Phạm Hồng Nhật, Ấp Tân Hòa, xã Long 

Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,6 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,36 0,8 <0,03

22/07/2025
Trạm cấp nước Long Tân, xã Long Hòa, thành 

phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,29 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,18 0,8 <0,03

22/07/2025
Hộ Lý Văn Thiên, Ấp Bờ Cảng, xã Long Hòa, 

thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,25 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
7,12 0,8 <0,03

22/07/2025
Trạm cấp nước An Lập, xã Thanh An, thành 

phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,48 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,86 <0,5 <0,03

22/07/2025
Hộ Phan Ngọc Thành, Ấp Bàu Khai, xã Thanh 

An, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,42 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,75 <0,5 <0,03

22/07/2025
Hộ Lâm Văn Chung, Ấp Hố Cạn, xã Thanh 

An, thành phố Hồ Chí Minh
< 1 < 1 <0,0003 0,41 < 0,5 < 3

Không có 

mùi lạ
6,69 <0,5 <0,03

Ghi chú: Dấu (-) là không thực hiện thử nghiệm

26
Trạm CNTT 

Minh Thạnh

29
Trạm CNTT 

An Lập

27
Trạm CNTT 

Long Hòa

28
Trạm CNTT 

Long Tân


